
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
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GIẤY MỜI 

Về việc báo giá Sản phẩm dinh dưỡng  

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm 

các sản phẩm dinh dưỡng cho Bệnh viện với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

- Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị.  

- Địa chỉ: 266 Hùng Vương - phường Nam Đông Hà -tỉnh Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

- Bs Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổ Dinh dưỡng- Phòng Điều dưỡng. 

- Số điện thoại: 0942758357 

- Email: Phongdieuduongbvdktinhquangtri@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Điều dưỡng-  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Số 266 Hùng Vương - phường Nam Đông Hà -

tỉnh Quảng Trị. 

- Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

Phongdieuduongbvdktinhquangtri@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

- Từ 07h00 ngày 27 tháng 3 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 4 năm 

2026.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

Tối thiểu 90 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa cần mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

 

 

 



STT 
Tên danh 

mục 
Đặc tính/Thông số kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Sữa bột năng 

lượng chuẩn, 

đạm thấp, 

Kali, Natri và 

Photpho thấp 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 

- Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đạm(Protein): tối đa 12g 

- Chất béo (Lipit): tối thiểu 15g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu 

55g 

- Có bổ sung vitamin và khoáng chất 

•Đặc tính, tiêu chuẩn đặc biệt: 

- Natri: tối đa 100mg 

- Kali: tối đa 200 mg 

- Photpho: tối đa 200 mg 

400g Lon 300 

2 

Sữa bột năng 

lượng chuẩn, 

đạm cao, Kali, 

Natri và 

Photpho thấp 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 

-Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đạm(Protein): tối thiểu 20g 

- Chất béo (lipit): tối thiểu 10g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu55g 

- Có bổ sung vitamin và khoáng chất 

•Đặc tính, tiêu chuẩn đặc biệt: 

- Natri: tối đa 100mg 

- Kali: tối đa 200 mg 

- Photpho: tối đa 200 mg 

400g Lon 120 

3 

 

Sữa bột năng 

lượng chuẩn, 

giúp phục hồi 

sức khoẻ, tăng 

cường miễn 

dịch 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 
- Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đam (Protein): tối thiểu 16g 

- Chất béo (Lipit): tối thiểu :13g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu55g 

- Có bổ sung Vitamin và khoáng chất. 

400g Lon 3.000 

4 

Sữa bột năng 

lượng chuẩn, 

không đường 

lactose, giàu 

chất xơ, tăng 

cường miễn 

dịch dùng cho 

người dưỡng 

bệnh và sau 

phẫu thuật 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 
- Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đam (Protein): tối thiểu 16g  

- Chất béo (Lipit): tối thiểu 15g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu55g 

- Có bổ sung Vitamin và khoáng chất. 

• Đặc tính, tiêu chuẩn đặc biệt: 

- Có Betaglucan, Colostrum …. 

- Không đường Lactose 

- Chất xơ: tối thiểu 4g 

400g Lon 1.500 



5 

Sữa bột giàu 

Cacbonhydrat 

dùng cho 

người bệnh 

trước mổ 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 
- Năng lượng : 350 - 400 Kcal 

- Chất bột đường(Carbohydrate): 95 - 98g 

25g Gói 13.000 

6 

Sữa nước năng 

lượng chuẩn, 

tăng sức đề 

kháng 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100ml  

- Năng lượng : ≥ 100 Kcal 

- Chất đam (Protein): Tối thiểu 4g 

- Chất béo (lipit) : tối thiểu 3g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu12g 

- Có bổ sung Vitamin và khoáng chất (A, C, 

E, Kẽm, Lactoferrin, Selen …hỗ trợ tăng 

cường sức đề kháng. 

237

ml 
Chai 1.200 

7 

Sữa bột năng 

lượng chuẩn, 

dành cho 

người trưởng 

thành, cao tuổi 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 
- Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đạm (Protein): tối thiểu 15g 

- Chất béo (Lipit): tối thiểu 13g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu 

50g 

- Có bổ sung vitamin và khoáng chất (A, C, 

E, Kẽm, Lactoferrin, Selen …hỗ trợ tăng 

cường sức đề kháng) 

400g Lon 500 

8 

Sữa bột năng 

lượng chuẩn, 

công thức ăn 

bổ sung 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 
- Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đạm (Protein): tối thiểu 12g 

- Chất béo (lipit): tối thiểu 15g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối thiểu 

55g 

- Có bổ sung Vitamin và khoáng chất 

1000

g 
Lon 600 

9 

Sữa bột dành 

cho người tiểu 

đường 

• Tiêu chuẩn cơ bản trong 100g bột. 
- Năng lượng : ≥ 400 Kcal 

- Chất đạm (Protein): tối thiểu 15g 

- Chất béo (Lipit): tối thiểu 15g 

- Chất bột đường(Carbohydrate): tối đa 55g 

- Chất xơ: ≥ 3g 

- Có bổ sung vitamin và khoáng chất 

• Đặc tính, tiêu chuẩn đặc biệt: 
- GI: ≤ 55 

400g Lon 300 

2.  Bảng báo giá: theo mẫu đính kèm, kèm theo bảng báo giá là các Quyết định 

trúng thầu/Thôngbáo trúng thầu/các giấy tờ xác định giá còn hiệu lực để làm căn cứ 

báo giá (nếu có). 

 



3. Địa điểm cung cấp 

Tại Tổ Dinh dưỡng - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, 

phườngNam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 05 ngày sau khi nhận được dự trù. 

5. Công ty cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng 

hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 

cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc 

nâng khống giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

6. Các yêu cầu khác:  

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh đáp ứng yêu 

cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm các tài liệu liên quan (nếu có). 

- Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm báo 

giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên. 

- Giấy mời báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

(muasamcong.mpi.gov.vn). 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.  

Nơi nhận: 
- - Như trên;  

- - BGĐ (để b/c); 

- - P. TCKT; 

- - Lưu: VT, ĐD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 
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